
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ  

HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2024  

 

01. Nguyễn Anh Tuấn. Bảo vệ an ninh, trật tự ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số Nguyễn Anh Tuấn. - H. Công an 

nhân dân 2023. - 304 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về an ninh, trật tự và đảm bảo an ninh, trật tự; cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề 

chuyển đổi số ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và tội phạm 

mạng trong bối cảnh chuyển đổi số. Giới thiệu một số văn bản của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh 

chuyển đổi số 

     Kho đọc : vn.026622;   Kho mượn : m.006444 

23 005.8 B108V 

 02. Seth, Nitin. Bứt phá thời số hoá Bảy khối kiến tạo chuyển đổi số thành công Nitin Seth ; Lê Anh Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh Trẻ 2023. - 534 tr. 23 cm. - (Chuyển đổi số) 

     Nguyên bản: Winning in the digital age: seven building blocks of successful digital transformation 

     Thư mục: tr. 519-532 

     Tóm tắt: Bứt phá thời số hóa là cuốn cẩm nang thiết thực để thấu hiểu và chiến thắng trong thời đại số hậu Covid và trở thành 

nhà lãnh đạo thế kỷ 21. Trình bày những hiểu biết sâu sắc và ví dụ thực tế, đồng thời giải đáp các câu hỏi then chốt về cách doanh 

nghiệp có thể bứt phá trong thời đại số. 

     Kho đọc : VN.018957;   Kho mượn : M.006809 

23 004 B565P 

 03. Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Cẩm nang chuyển đổi số Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. - Hà Nội Thông tin và Truyền 

thông 2021. - 103 tr. 21 cm 



     Tóm tắt: Cẩm nang tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số, đưa ra cách giải quyết vấn đề khi gặp khó 

khăn bằng cách đưa ra những câu hỏi và trả lời, giải thích cũng như kèm những ví dụ minh họa  về chuyển đổi số, chuyển đổi số 

trong xã hội, chuyển đổi số doanh nghiệp, chuyển đổi số cơ quan nhà nước. 

     Kho đọc : vn.026619;   kho phong trào : PT.005118;   Kho mượn : m.006441 

14 005.5 C120N 

 04. Herbert, Lindsay. Chuyển đổi số 5 giai đoạn triển khai công nghệ số cho doanh nghiệp Lindsay Herbert; Nguyễn Bích 

Phương dịch. - Hà Nội Thông tin và Truyền thông 2020. - 359 tr. 24 cm 

     Tóm tắt: Phân tích 5 giai đoạn cơ bản của quá trình chuyển đổi số - Thu hẹp khoảng trống, Khám phá, Lặp lại, Sử dụng đòn 

bẩy, Mở rộng -Qua đó chia sẻ những kinh nghiệm trong các chương trình thay đổi và đổi mới hàng đầu trên thế giới… 

     Kho đọc : VN.026021;   kho phong trào : PT.004246;   Kho mượn : M.005789 

14 658 CH527Đ 

 05. Schmidt, Eric. Sống sao trong thời đại số? Định hình lại tương lai của con người, quốc gia và doanh nghiệp Eric 

Schmidt, Jared Cohen ; Hoàng Thạch Quân dịch. - In lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2023. - 508 tr. 23 cm 

     Tên sách tiếng Anh: The new digital age: Reshaping the future of people, nations and busines 

     Tóm tắt: Trình bày về sự thay đổi của xã hội và con người trong thời đại kỹ thuật số; con người và cách thức con người tương 

tác, tiến hành, thích nghi và khai thác công nghệ trong môi trường sống của mình và tầm quan trọng của các chính sách định 

hướng của con người trong kỷ nguyên kỹ thuật số 

     Kho đọc : VN.019031;   Kho mượn : M.006672, M.006796 

23 303.4833 S455S 

 06. Woerner, Stephanie L. Tương lai số Bốn lộ trình để nắm bắt giá trị số Stephanie L. Woerner, Peter Weill, Ina M. 

Sebastian ; Hà Kim Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2024. - 232 tr. minh hoạ 24 cm. - (Chuyển đổi số) 

     Tên sách tiếng Anh: Future ready: the four pathways to capturing digital value 



     Tóm tắt: Cuốn sách định nghĩa một công ty sẵn sàng cho tương lai số, bao gồm cả những khía cạnh "mềm" như xây dựng tầm 

nhìn rõ ràng, ngôn ngữ nội bộ chung và văn hoá doanh nghiệp cho đến những thay đổi "cứng" về nền tảng công nghệ. 

     Kho đọc : VN.018962;   Kho mượn : M.006793, M.006794 

23 658.406 T561L 

7. Nguyễn Thanh Tùng. Ước vọng về quốc gia lập trình Từ tiếng Anh đến tiếng Code Nguyễn Thanh Tùng. - In lần thứ 1. - 

Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2023. - 200 tr 21 cm 

     Thư mục: tr. 193-199 

     Tóm tắt: Ghi lại hành trình cá nhân của tác giả từ một sinh viên Bách Khoa bỏ học giữa chừng đến giám đốc điều hành hệ sinh 

thái giáo dục - khởi nghiệp MindX. 

 

     Kho đọc : VN.018986;   Kho mượn : M.006754, M.006755 

23 303.4833 Ư557V 

8. HR, Data Driven. Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong 

thời đại số Data Driven HR ; Mộc Châu dịch ; VNHR hiệu đính. - Tái bản lần thứ. - H. Công thương 2020. - 285tr. 23cm. - () 

     Tên sách tiếng Anh: Data-driven HR 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Tóm tắt: Tổng quan về quản trị nhân sự bằng dữ liệu; sự phát triển của quản trị nhân sự thông minh và siêu thông minh; chiến 

lược sử dụng dữ liệu trong việc xây dựng giải pháp cho quản trị nhân sự thông minh; vấn đề tận dụng sự bùng nổ dữ liệu để xác 

định nguồn dữ liệu liên quan đến nhân sự... 

     Kho đọc : VN.024553;   Kho mượn : M.004227, M.004228 

23 658.300285 QU105T.  

 



9. Nguyễn Hải Thanh. Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam Một số vấn đề lý 

luạn và thực tiễn Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Quang. - H. Chính trị quốc gia 2022. - 252 tr. 21 cm 

     Thư mục: tr. 240 - 246 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích khái quát về lý luận cũng như thực trạng vấn đề đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo, 

nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chung tình hình bối cảnh điều kiện công nghệ số, từ đó đưa ra một số giải pháp hữu hiệu nhằm đổi 

mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030, nhằm chứng 

minh cho luận điểm: Nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghệ số phối tự mình thay đổi tư duy, đó chính là giá trị cốt lõi của lãnh 

đạo, của tầm nhìn chiến lược nhằm dẫn dắt tập thể phát triển 

     Kho đọc : vn.026595;   Kho mượn : m.006417 

23 352.3909597 Đ452M 

 

 10. Lester, David. Những đế chế công nghệ số : 25 ý tưởng độc đáo dẫn đến những đế chế công nghệ số thành công / David 

Lester; Phạm Huỳnh Thanh Như Dịch. - Hà Nội Thế giới 2020. - 410 tr. 2020 

     Tóm tắt: Chia sẻ 25 ý tưởng độc đáo của các công ty khởi nghiệp sáng giá nhất trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ số, để trở 

thành những đế chế công nghệ số thành công ở các lĩnh vực như: giả trí, mạng truyền thông xã hội, kênh thông tin và thư giãn, bán 

lẻ, tài chính và các trang so sánh giá, công nghệ qua đó giúp bạn có được những ý tưởng khởi nghiệp đột phá và xây dựng mô hình 

kinh doanh hiệu quả 

     Kho đọc : VN.026092;   Kho mượn : M.005860 

14 658.1 NH556Đ 

 11.  Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao Sách chuyên khảo Trần Quang Hiển, Đỗ Đức Hồng Hà, Lò Thị 

Việt Hà chủ biên. - H. Công an nhân dân 2023. - 472 tr. 24 cm 

     Thư mục: tr. 457-465 



     Tóm tắt: Trình bày lý luận và quy định của pháp luật về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; 

Trực trạng và thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời 

gian qua; Dự báo tình hình, quan điểm và giải pháp bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời gian tới. 

     Kho đọc : VN.019507;   Kho mượn : M.007286 

23 345.5970268 PH431C 

 

 12. Kotler, Philip. Tiếp thị 4.0 Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 

Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như dịch. - In lần thứ 11. - Tp.Hồ Chí Minh 

Trẻ 2021. - 262tr. hình vẽ 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay đổi trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: 

những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số, các chiến thuật tiếp thị áp dụng 

trong nền kinh tế số 

     Kho đọc : VN.025781;   kho phong trào : PT.004142;   Kho mượn : M.005551 

14 658.8 T307TH 

 13. King, Katie. Trí tuệ nhân tạo trong Marketing / Katie King; Lê Tường Vân dịch. - Hà Nội Công thương 2020. - 269 tr. hình 

ảnh 24 cm 

     Tóm tắt: Phân tích những hiệu quả của việc ứng dụng AI trong marketing ở các khu vực: châu Á - Thái Bình Dương với ngành 

du lịch; châu Âu với ba ngành mà AI đang tạo ra sự biến đổi lớn là viễn thông, ngân hàng và môi trường xây dựng (bao gồm bất 

động sản, xây dựng và quản lý cơ sở vật chất); Bắc Mỹ và Anh với ngành ngân hàng và bán lẻ; cuối cùng là Trung Đông với 

ngành công nghệ 

     Kho đọc : VN.026018;   Kho mượn : M.005786 

14 658.8 TR300T 



14. Mayer Schönberger, Viktor. Dữ liệu lớn Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tư duy Viktor 

Mayer Schönberger, Kenneth Cukier ; Vũ Duy Mẫn dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2023. - 344 tr. 21 cm. - (Khoa 

học và Khám phá) 

     Tên sách tiếng Anh: Big data: A revolution that will transform how we live, work and think 

     Thư mục: tr. 323-337 

     Tóm tắt: Bàn về những ảnh hưởng tích cực của công nghệ thông tin tới mọi mặt trong đời sống xã hội 

     Kho đọc : VN.018926;   Kho mượn : M.006708, M.006709 

23 306.46 D550L 

 15. Carr, Nicholas G. Liệu IT đã hết thời? Công nghệ thông tin và sự xói mòn của Lợi thế cạnh tranh Nicholas G. Carr ; Vũ 

Duy Mẫn, Vũ Tuấn Ngọc dịch. - In lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2023. - 184 tr. minh hoạ 21 cm. - (Khoa học khám phá) 

     Tên sách tiếng Anh: Does IT Matter? 

     Tóm tắt: Cung cấp những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại cho các doanh nghiệp và một quan điểm mới về sự giao 

nhau giữa công nghệ, cạnh tranh và lợi nhuận. 

     Kho đọc : VN.018972;   Kho mượn : M.006738 

23 658.4062 L309I 

 16.  Luật Công nghệ thông tin. - Hà Nội Lao động 2009. - 32 tr. 24 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về luật công nghệ thông tin, những qui định chung về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển công nghệ 

thông tin, biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 

     Kho đọc - mượn : VN.003445 

14 343.59709 L504C 

  

17. Kislev, Elyakim. Mối quan hệ 5.0 Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định hình đời sống cảm xúc của con người 

như thế nào? Elyakim Kislev ; Chi Nhân dịch. - H. Công thương 2023. - 356 tr. 24 cm 



     Tên sách tiếng Anh: Relationship 5.0: How AI, VR, and robot will reshape our emotional lives 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm (xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã 

hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). Phân tích tương lai sắp tới của các mối quan hệ: Mối quan 

hệ 5.0; các cuộc cách mạng nhận thức, cách mạng giác quan và cách mạng thể xác kết hợp lại với nhau trong xã hội 5.0; chính 

sách, đạo đức và các chỉ dẫn cho mối quan hệ 5.0 

     Kho đọc : vn.026643;   Kho mượn : m.006471 

23 302 M452Q 

 18.  Những quy định về giải quyết khiếu nại tranh chấp, và bồi thường thiệt hại trong cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu 

chính viễn thông và công nghệ thông tin. - Hà Nội Bưu Điện 2009. - 157tr. 24 cm 

     Kho đọc - mượn : VN.004726 

14 343.59709 NH556QU 

 19.  Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao Sách chuyên khảo Trần Quang Hiển, Đỗ Đức Hồng Hà, Lò Thị 

Việt Hà chủ biên. - H. Công an nhân dân 2023. - 472 tr. 24 cm 

     Thư mục: tr. 457-465 

     Tóm tắt: Trình bày lý luận và quy định của pháp luật về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; 

Trực trạng và thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời 

gian qua; Dự báo tình hình, quan điểm và giải pháp bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời gian tới. 

     Kho đọc : VN.019507;   Kho mượn : M.007286 

23 345.5970268 PH431C 

20.  Quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông Dùng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên TS. Lê Minh Toàn 

(ch.b.)... [và những người khác]. - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2009. - 318 tr. 21 cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 313 



     Tóm tắt: Trình bày chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông. 

Phân tích nội dung công tác quản lý nhà nước về truyền thông như: quản lý nhà nước về bưu chính, về viễn thông, về Internet, về 

tần số vô tuyến điện, về công nghệ thông tin, về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo , xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông 

     Kho đọc - mượn : VN.006276, VN.006277 

14 004 QU105L 

 

21 . Lê, Thanh Dũng. Sổ tay công nghệ thông tin và truyền thông dành cho các nhà quản lý Lê Thanh Dũng. - Hà Nội Bưu 

Điện 2008. - 294 tr. 21 cm 

     Thư mục tham khảo: Cuối tài liệu 

     Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống truyền dẫn; mạng truyền thông; các dịch vụ viễn thông; vai trò của công nghệ thông tin và truyền 

thông đối với doanh nghiệp... 

     Kho đọc - mượn : VN.004240, VN.004241 

14 005 S450T 

  

22.  Thời đại công nghệ 4.0 / Trần Giang Sơn dịch. - Hà Nội Hồng Đức 2019. - 246 tr. ảnh minh họa 21 cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Nhiều tác giả 

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách sẽ đưa bạn du lịch một vòng trong thế giới máy tính, bắt đầu từ kiến trúc Von Neumann, từ “vỏ” 

đến “lõi”, từng bước một, cho đến khi bạn đến được “tế bào não” của máy tính. Thông qua quyển sách này, hy vọng bạn đọc có 

thể trải nghiệm được sự kỳ diệu được ẩn chứa bên trong chiếc hộp sắt vẻ ngoài dường như vô tri vô giác 

     Kho mượn : M.004455, M.004456 

14 004 TH462Đ 



 23. Nguyễn, Nguyệt Minh biên soạn. Tìm hiểu về công nghệ thông tin Nguyễn Nguyệt Minh biên soạn. - Hà Nội Lao động - 

Xã hội 2015. - 262 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin hiện đại và những tiện ích của nó đối với cuộc sống của 

chúng ta 

     Kho đọc - mượn : VN.018714, VN.018715, VN.018716 

14 004 T310H 

 24.  Tin tặc Dành cho lứa tuổi 14 + Lời: Samuel Verley ; Minh họa: Élodie Perrotin ; Khánh Vân dịch. - H. Kim Đồng 

2023. - 128 tr. tranh vẽ 21 cm. - (Họ là ai?) 

     Tên sách tếng Pháp: Qui sont les hackers? 

     Thư mục: tr. 122-123 

     Tóm tắt: Gợi mở cái nhìn tổng quan những vấn đề còn gây nhiều tranh luận để xây dựng nền tảng nhận thức đúng đắn lứa tuổi 

thiếu niên về việc bảo mật thông tin trước sự bùng nổ của Internet và hacker 

     Kho đọc : vn.026658;   Kho mượn : m.006486 

23 364.168083 T311T.  

 


